
SỞ Y TẾ TỈNH QUẢNG NGÃI  

TRUNG TÂM Y TẾ SA THẦY 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

  Số:      Sa Thầy, ngày 20 tháng 07  năm 2026 

Về việc mời cung cấp báo giá 

 

 

 

Kính gửi:    

Các Công ty, doanh nghiệp, cơ sở  kinh doanh  

trong và ngoài tỉnh. 

 

Để có cơ sở triển khai thực hiện kế hoạch mua sắm vật tư y tế năm 2026 

của Trung tâm Y tế  Sa Thầy, tỉnh Quảng Ngãi.  

Trung tâm Y tế Sa Thầy mời các Công ty, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh 

trong và ngoài tỉnh có khả năng cung cấp hàng hóa gói thầu (nêu trên) quan tâm 

Báo giá các mặt hàng tính đến thời điểm hiện nay, cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá: 

1. Thông tin nhận báo giá: Trung tâm Y tế  Sa Thầy; Thôn 2, xã Sa Thầy, 

tỉnh Quảng Ngãi; điện thoại liên hệ: 02603 821104. 

2. Hình thức, số lượng nhận báo giá:  Gửi trực tiếp đến văn thư hoặc phòng 

Hành chính – Tổng hợp; qua dịch vụ bưu chính; số lượng báo giá: 01 bản gốc. 

3. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Kể từ ngày 20 tháng 07 năm 2026 đến hết 

ngày 29 tháng 07 năm 2026. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ 

không được xem xét.  

4. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 30 ngày, kể từ ngày báo 

giá.  

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Danh mục:  

STT 

 

 

Tên hàng hóa Thông số kỹ thuật ĐVT 
Số 

lượng 

1 
Băng cuộn 

gạc  

Chất liệu: được làm từ 100% sợi 

cotton, gạc trắng và sạch. Mịn 

màng, mềm mại, không gây kích 

ứng da. Kích thước: 0,09m x 2,5m. 

Quy cách: Lốc 50 cuộn 

Cuộn 1,000 

2 
Băng dính 

lụa  

Kích thước: 2,5cm x 5m. 

Vải lụa Taffeta trắng, 100% sợi 

cellulose acetate, số sợi 44x19,5 

sợi/cm, trọng lượng 80 g/m2. Keo 

Cuộn 720 



 

 

Zinc oxide không dùng dung môi 

phủ đều, trọng lượng của khối phủ 

50-60 g/m2, lực dính 1,8-5,5 N/cm. 

Dễ xé, không bị tưa vải khi xé, dính 

tốt, không bị sót keo khi tháo băng.  

Quy cách: Hộp 12 cuộn 

3 
Bộ súc rửa 

dạ dày 

Chất liệu: Làm từ mủ cao su tự 

nhiên. Size: 28mm (Lớn) & 22mm 

(Nhỏ). Hổ trợ trong việc súc rửa dạ 

dày bằng hệ thống khép kín. Quy 

cách: Thùng 50 cái 

Bộ 5 

4 
Bơm tiêm 

nhựa 

Bơm  tiêm vô trùng sử dụng một lần 

3ml, làm bằng nguyên liệu nhựa PP 

( Polypropylene ) dùng trong y tế. 

nhẵn bóng, không cong vênh, không 

có ba vía, vạch chia dung tích rõ nét. 

Đầu kim sắc nhọn, cỡ kim 23Gx1", 

25Gx1”, 25Gx5/8”. Kim làm bằng 

thép không gỉ, kim sắc nhọn, không 

gợn, vác 3 cạnh, có nấp đậy. Pittong 

có khía bẻ gãy để hủy sau khi sử 

dụng.  Không chứa độc tố DEHP và 

chất gây sốt. Đóng gói đảm bảo vô 

trùng, tiệt trùng bằng khí E.O. Tiêu 

chuẩn  ISO 13485:2016/ EN ISO 

13485:2016, ISO 9001:2015; CE. 

Quy cách: Hộp 100 cái 

Cái 6,000 

5 
Bơm tiêm 

nhựa 

Bơm tiêm vô trùng sử dụng một lần 

10ml. làm bằng nguyên liệu nhựa 

PP ( Polypropylene ) dùng trong y 

tế, nhẵn bóng, không cong vênh, 

không có ba vía, vạch chia dung tích 

rõ nét, cỡ kim 23Gx1", 25Gx1”. 

Kim làm bằng thép không gỉ, kim 

sắc nhọn, không gợn, vác 3 cạnh, có 

nấp đậy.  Pittong có khía bẻ gãy để 

hủy sau khi sử dụng.  Không chứa 

độc tố DEHP và chất gây sốt. Đóng 

gói trong túi riêng đảm bảo vô trùng, 

tiệt trùng bằng khí E.O. Tiêu chuẩn 

ISO 13485:2016/ EN ISO 

13485:2016, ISO 9001:2015; CE. 

Quy cách: Hộp 100 cái 

Cái 3,000 



 

 

6 
Bơm tiêm 

nhựa 

Bơm tiêm vô trùng sử dụng một lần 

5ml, làm bằng nguyên liệu nhựa PP 

( Polypropylene ) dùng trong y tế, 

nhẵn bóng, không cong vênh, không 

có ba vía, vạch chia dung tích rõ nét, 

cỡ kim 23Gx1", 25Gx1”, 25Gx5/8”. 

Kim làm bằng thép không gỉ, kim 

sắc nhọn, không gợn, vác 3 cạnh, có 

nấp đậy. Pittong có khía bẻ gãy để 

hủy sau khi sử dụng.  Không chứa 

độc tố DEHP và chất gây sốt. Đóng 

gói đảm bảo vô trùng, tiệt trùng 

bằng khí E.O. Tiêu chuẩn  ISO 

13485:2016/ EN ISO 13485:2016, 

ISO 9001:2015; CE.  Quy cách: Hộp 

100 cái 

Cái 4,000 

7 

Bông 

không 

thấm nước  

Được làm từ 100% bông tự nhiên, 

đã được chải qua để loại bỏ tạp chất. 

Kết cấu mịn màng và mềm mại. 

Không thấm nước. Quy cách: Thùng 

12 Kg 

Kg 10 

8 
Bột bó 

4inch 

Kích thước: 4 inch 10cm x 4.5m. 

Nguyên liệu: Bông với thạch cao. 

Màu: Trắng. Sử dụng trong chấn 

thương chỉnh hình, dùng để cố định 

các chi bị gãy. Quy cách: Thùng 72 

cuộn 

Cuộn 144 

9 

Chỉ không 

tan tổng 

hợp Nylon 

số 3/0 kim 

cắt 

Chỉ không tan tổng hợp Nylon  số 

3/0 , dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, 

dài 26 mm. Kim thép 302 phủ 

silicon XtraCoat, mũi kim 

UltraGlyde. Đạt tiêu chuẩn ISO. 

Quy cách: Hộp 24 sợi 

Sợi 150 

10 

Chỉ không 

tan tổng 

hợp Nylon 

số 4/0 kim 

cắt 

Chỉ không tan tổng hợp Nylon số 

4/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, 

dài 16 mm. Kim thép 302 phủ 

silicon XtraCoat, mũi kim 

UltraGlyde. Đạt tiêu chuẩn ISO. 

Quy cách: Hộp 24 sợi 

Sợi 72 

11 

Chỉ không 

tan tổng 

hợp Nylon 

số 5/0 kim 

cắt 

Chỉ không tan tổng hợp Nylon số 

5/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, 

dài 16 mm. Kim thép 302 phủ 

silicon XtraCoat, mũi kim 

UltraGlyde. Đạt tiêu chuẩn ISO. 

Quy cách: Hộp 24 sợi 

Sợi 24 



 

 

12 

Chỉ tan 

tổng hợp đa 

sợi 

Polyglactin 

910 số 3/0 

Chỉ tan tổng hợp đa sợi (Polyglactin 

910) số 3/0, dài 75 cm, kim tròn 

1/2c, dài 26 mm,  

Kim thép 302 phủ silicon XtraCoat, 

mũi kim UltraGlyde. Đạt tiêu chuẩn 

ISO, FDA/ Mỹ. 

Quy cách: Hộp 12 sợi 

Sợi 48 

13 

Chỉ tan 

chậm tự 

nhiên 

Chromic 

Catgut số 

4/0 kim cắt 

Chỉ tan chậm tự nhiên (Chromic 

Catgut) số 4/0, dài 75 cm, kim tam 

giác 3/8c, dài 16 mm. 

Kim thép 302 phủ silicon XtraCoat, 

mũi kim UltraGlyde. Chỉ làm từ 

collagen tinh khiết từ thanh mạc ruột 

bò, sợi chắc, mềm dễ uốn. Đạt tiêu 

chuẩn ISO. Quy cách: Hộp 24 sợi 

Sợi 24 

14 

Chỉ tan 

chậm tự 

nhiên 

Chromic 

Catgut số 

3/0 kim cắt 

Chỉ tan chậm tự nhiên (Chromic 

Catgut) số 3/0, dài 75 cm, kim tam 

giác 3/8c, dài 26 mm. 

Kim thép 302 phủ silicon XtraCoat. 

Chỉ làm từ collagen tinh khiết từ 

thanh mạc ruột bò, sợi chắc, mềm dễ 

uốn. Đạt tiêu chuẩn ISO. Quy cách: 

Hộp 24 sợi 

Sợi 240 

15 

Chỉ không 

tan tự 

nhiên 

(Silk) số 

2/0 kim cắt 

Chỉ không tan tự nhiên (Silk) số 2/0, 

dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 26 

mm. 

Kim thép 302 phủ silicon XtraCoat, 

mũi kim UltraGlyde. Đạt tiêu chuẩn 

ISO. Quy cách: Hộp 24 sợi 

Sợi 240 

16 

Chỉ không 

tan tự 

nhiên 

(Silk) số 

3/0 kim cắt 

Chỉ không tan tự nhiên (Silk) số 3/0, 

dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 26 

mm. 

Kim thép 302 phủ silicon XtraCoat, 

mũi kim UltraGlyde. Đạt tiêu chuẩn 

ISO. Quy cách: Hộp 24 sợi 

Sợi 600 

17 

Chỉ không 

tan tự 

nhiên 

(Silk) số 

4/0 kim cắt 

Chỉ không tan tự nhiên (Silk) số 4/0, 

dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 18 

mm. 

Kim thép 302 phủ silicon XtraCoat, 

mũi kim UltraGlyde. Đạt tiêu chuẩn 

ISO. Quy cách: Hộp 24 sợi 

Sợi 48 

18 Cồn 96 độ 

Cồn y tế, hay còn gọi là cồn Ethanol, 

là chất lỏng không màu, có vị đắng, 

dễ cháy. Chuyên dụng trong y tế 

dùng sát khuẩn dụng cụ y khoa, vết 

thương, làm nước rửa tay khô, vệ 

sinh môi trường, khử trùng cao. Quy 

cách: Can 30 lít 

Lít 30 



 

 

19 Dây ga rô 

Chất liệu: Thun Cotton có gai dán. 

Thun bản dệt, dài 250 mm. Có gai 

dính và móc gài nhựa. 

Quy cách: Gói 10 cái 

Cái 50 

20 
Bộ dây 

truyền dịch 

Dây truyền dịch có liền kim truyền 

cánh bướm 23Gx1. Dây dẫn tối 

thiểu dài 1500mm.  Sản phẩm có 

bao bảo vệ có miếng giấy thoát khí 

EO 2*2cm, Dây cường lực không 

gây độc hại kích ứng, khi truyền 

không đổi tính chất vật lý, hóa học 

khi nhiệt độ môi trường thay đổi. 

Quy cách: Thùng 500 sợi 

Bộ 3,000 

21 Gạc mét 

Kích thước: Khổ 0.8mx250m.  chất 

liệu 100% sợi coton mềm mại, 

không gây kích ứng da, thân thiện 

với môi trường. Quy cách: Cuộn 

250m 

Mét 2,000 

22 
Gạc 

Vaselin 

Thành phần: Gạc hút nước được dệt 

từ sợi bông 100% cotton, Gạc 

Vaseline thuộc dược dụng được tẩm 

vào từng lớp gạc. 

Kích thước: 65mm*190mm. Quy 

cách: Gói 10 miếng 

Miếng 500 

23 

Găng tay 

phẫu thuật 

các số 

Chất liệu: Găng phẩu thuật tiệt trùng 

được sản xuất từ cao su thiên nhiên 

,có bột chống dính Mủ kem latex, ly 

tâm tự nhiên, được tiệt trùng bằng 

khí EO. Bao gồm các số 6.5, 7, 7.5.  

Quy cách: Thùng 400 đôi 

Đôi 2,000 

24 

Găng tay 

sản khoa 

dài đến 

khủy tay 

Găng sản khoa đã tiệt trùng dài 500 

mm sản xuất từ latex cao su thiên 

nhiên phủ bột chống dính, sử dụng 

một lần. Găng đạt tiêu chuẩn TCVN 

6343-1:2007. Số 7; 7,5 dài 50 cm.  

Quy cách: Hộp 40 đôi, Thùng 320 

đôi 

Đôi 40 

25 
Kẹp rốn 

tiệt trùng 

Kích thước: 5cm. Chất liệu: Được 

sản xuất trong phòng sạch từ Nhựa 

PP nguyên sinh dùng trong y tế 

Công dụng: dùng để kẹp dây rốn trẻ 

sơ sinh. Quy Cách: Hộp 100 cái 

Cái 300 

26 
Khẩu trang 

y tế 3 lớp 

Nguyên liệu: mặt ngoài là vải không 

dệt Olefin hoặc Polypropylen, độ 

dày của vải: 25gram/m2,  không 
Cái 15,000 



 

 

thấm nước; mặt trong là vải không 

dệt Olefin hoặc Polypropylen, độ 

dày của vải: 35gram/m2,  không 

thấm nước;  lớp giữa là vải lọc 

(Olefin hoặc Polypropylen) hoặc vải 

SMS, độ dày của vải: 20gram/m2, 

không thấm nước ; Quy cách: 9,5cm 

x 17,5cm, 3 lớp, có gọng.  Màu sắc: 

xanh dương/ xanh ngọc/ trắng. Loại: 

không tiệt trùng. Quy cách: Hộp 50 

cái 

27 

'Kim luồn 

tĩnh mạch 

số 22G 

Kim luồn tĩnh mạch số 22G. Có đầu 

bảo vệ bằng kim loại dạng lò xo gồm 

2 cánh tay đòn bắt chéo nhau. Đầu 

kim 3 mặt vát. Tạo độ bén tối đa. 

Cathether nhựa Có 4 đường cản 

quang ngầm. vật liệu FEP-Teflon. 

Màng kị nước chống máu tràn ra khi 

thiết lập đường truyền. Kim luồn có 

cánh, có cửa, tốc độ chảy 36ml/phút, 

Tốc độ chảy 2160 ml/giờ. Đường 

kính và độ dài catheter: 0.9mm x 

25mm. Đạt tiêu chuẩn EN ISO 

13485:2016. Chứng nhận EC. ISO 

10555-5. Bằng sáng chế : 1-

0016123 (Cục Sở hữu trí tuệ Việt 

Nam). Quy cách: Hộp 50 cái 

Cái 200 

28 

Kim luồn 

tĩnh mạch 

số 24G 

Kim luồn tĩnh mạch số 24G. Có đầu 

bảo vệ bằng kim loại dạng lò xo gồm 

2 cánh tay đòn bắt chéo nhau. 

Cathether nhựa Có 4 đường cản 

quang ngầm. vật liệu FEP-Teflon. 

Màng kị nước chống máu tràn ra khi 

thiết lập đường truyền. Kim luồn có 

cánh, không cửa, tốc độ chảy 

22ml/phút, Tốc độ chảy 1320 

ml/giờ. Đường kính và độ dài 

catheter: 0.7mm x 19mm. Đạt tiêu 

chuẩn EN ISO 13485:2016. Chứng 

nhận EC. ISO 10555-5. Bằng sáng 

chế: 1-0016123 (Cục Sở hữu trí tuệ 

Việt Nam). Chứng nhận 510k của 

FDA. Quy cách: Hộp 50 cái 

Cái 3,000 

29 
Kim tiêm 

số 18 

Kim tiêm vô trùng Sử dụng một lần, 

Đế kim được làm bằng nhựa PP ( 

Polypropylene ) dùng trong y tế, cỡ 

kim 18Gx1 ½”.  Kim làm bằng thép 

không gỉ, được mạ Crom hoặc 

Cái 3,000 



 

 

Niken, kim sắc nhọn, không gợn, 

vác 3 cạnh, có nấp đậy, đốc kim và 

vỉ đựng kim có chỉ thị màu phân biệt 

các cỡ kim. Sản phẩm được đóng 

gói dạng ép vỉ đảm bảo vô trùng, 

Không có độc tố DEHP, không chất 

gây sốt.đạt tiêu chuẩn ISO 

13485:2016/ EN ISO 13485:2016, 

ISO 9001:2015; CE. Quy cách: Cái 

Hộp/100, Thùng /100 hộp 

30 
Lưỡi dao 

mổ các số 

Lưỡi dao mổ các số 10, 11, 15, 20 

Chất liệu: Được làm từ thép carbo, 

với công nghệ sản xuất hiện đại, 

được tiệt trùng và đóng gói riêng 

biệt. Quy cách: Hộp 100 cái 

Cái 200 

31 

Ống đặt nội 

khí quản 

các số có 

bóng 

Sản xuất từ nhưa PVC không độc 

hại, trong suốt mềm mại. Vòng áp 

suất cao cung cấp dấu hiệu bức xạ 

khí quản tích cực. Số từ 3.5 đến 8. 

Phân loại: Ống đặt nội khí quản có 

bóng. Quy cách: Hộp 10 cái 

Cái 10 

32 

Phim X-

Quang 

DIHL  

Kích thước: 20cm x 25cm (8x10 

inch). Phim dùng cho chụp X-

Quang y tế. Tương thích với máy in 

phim khô Drypix series: Drypix 

Plus (4000), Drypix Smart (6000), 

Drypix 7000, Drypix Edge (8000). 

Quy cách: Hộp 150 tấm 

Tấm 6,000 

33 Tinh dầu sả 

Tinh dầu Sả Chanh nguyên chất 

mang đến cho bạn giải pháp kháng 

khuẩn cực kỳ hiệu quả tại các không 

gian sinh hoạt và làm việc, cũng như 

bệnh viện, phòng ngủ. Quy cách: 

Can 30 lít. 

Lít 10 

34 

Mặt nạ khí 

dung người 

lớn 

Được làm từ chất liệu nhựa PVC.• 

Kẹp mũi điều chỉnh được.• Mask 

với 2 dây đeo đàn hồi và ống dài 

2m.• Dung tích buồn chứa: 6±2ml• 

Size có sẵn: M, L, XL.• Được đóng 

gói riêng lẽ trong từng túi. 

Cái 10 



 

 

35 

Mặt nạ khí 

dung trẻ 

em 

 Được làm từ chất liệu nhựa PVC.• 

Kẹp mũi điều chỉnh được.• Mask 

với 2 dây đeo đàn hồi và ống dài 

2m.• Dung tích buồn chứa: 6±2ml• 

Size có sẵn: XS, S, .• Được đóng gói 

riêng lẽ trong từng túi. 

Cái 10 

              Tổng cộng: 35 khoản   

2. Yêu cầu báo giá:  

- Giá đề nghị báo giá bao gồm các loại thuế, phí có liên quan, chi phí vận 

chuyển; mới 100%, hạn sử dụng ít nhất 12 tháng khi bàn giao; có giấy chứng nhận 

xuất xứ, lưu hành theo quy định (nếu có).  

- Đơn vị cung cấp báo giá chịu trách nhiệm cung cấp thông tin về giá của 

hàng hóa phù hợp với khả năng cung cấp của mình và phải bảo đảm việc cung 

cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc 

nâng khống giá. 

Trung tâm Y tế Sa Thầy kính mong nhận được sự phối hợp của quý Công 

ty, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh trong và ngoài tỉnh./.      

Nơi nhận: 
- Như trên;  

- Phòng KH-NV-ĐD-TT&GDSK (để đăng tải lên 

Website của đơn vị);  

- Khoa Dược –VT-TBYT;  

- Lưu: VT, HC-TH. 

 

GIÁM ĐỐC 
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